
UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN THANH

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH- NGÀY 20/11. LỚP 4C3

CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH" +NGÀY 20/11

tt Mục tiêu năm

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Nhánh 4
+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ đề

Ngôi 
nhà thân 

yêu

Đồ dùng 
trong 

gia đình

Ngày 
hội của 

cô 
20/11

Bé và 
những 
người 

thân trong 
gia đình

Ghi chú
về sự 
điều

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 
của nhà

Thực hiện đúng, đủ, nhịp 
nhàng các động tác trong 
bài tập thể dục theo hiệu

lệnh

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản 
trong bài tập thể dục

Bài 3: (Hô hấp/ Tay/ 
Lưng, bụng/ Chân/ Bật) TDS TDS TDS TDS

16

Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận động 
đi bước lùi liên tiếp
khoảng 3m

Đi bước lùi Tiết học: Đi bước lùi HĐH

39
Chạy được 15m liên tục
theo hướng thẳng trong 10 
giây

Chạy 15m liên tục theo hướng 
thẳng trong 10 giây

Tiết học: Chạy 15m liên
tục theo hướng thẳng 
trong 10 giây

HĐH

57 Bò chui qua ống dài 1,2 x 
0,6m liên tục, không chạm Bò chui qua ống dài1,2 x 0,6m Tiết học: Bò chui qua 

ống dài1,2 x 0,6m

70
Tự đập bắt bóng được 4-5 
lần liên tiếp (đường kính
bóng 18cm)

Đập và bắt bóng tại chỗ Tiết học:Đập và bắt 
bóng tại chỗ HĐH
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH" +NGÀY 20/11

tt Mục tiêu năm

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Nhánh 4
+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ đề

Ngôi 
nhà thân 

yêu

Đồ dùng 
trong 

gia đình

Ngày 
hội của 

cô 
20/11

Bé và 
những 
người 

thân trong 
gia đình

Ghi chú
về sự 
điều

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 
của nhà

97
Giữ được thăng bằng khi 
bật nhảy từ độ cao 30-
35cm xuống

Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 
30-35cm)

Tiết học: Bật nhảy từ 
trên cao xuống (cao 30- 
35cm)

HĐH

109 Thực hiện được vận động 
cuộn - xoay tròn cổ tay Cuộn - xoay tròn cổ tay Cuộn - xoay tròn cổ tay TDS HĐNT ĐTT

125 Biết tự cài - cởi cúc, xâu - 
buộc dây Cài - cởi cúc, xâu - buộc dây Cài - cởi cúc, xâu - buộc 

dây HĐC HĐNT HĐNT HĐC

138
Biết 4 nhóm thực phẩm và 
phân loại một số thực
phẩm theo nhóm

Nhận biết tên một số thực phẩm 
thông thường và các nhóm thực 
phẩm (trên tháp dinh dưỡng)

Nhận biết tên một số thực 
phẩm thông thường và 
các nhóm thực phẩm
(trên tháp dinh dưỡng)

VS-AN HĐNT HĐG HĐG

149

Biết ý nghĩa của việc ăn để 
giúp cơ thể cao lớn, khỏe 
mạnh, thông minh. Biết ăn 
nhiều loại thức ăn khác
nhau để cơ thể có đủ chất
dinh dưỡng.

Giá trị dinh dưỡng của một số 
loại thực phẩm

Giá trị dinh dưỡng của 
một số loại thực phẩm HĐG HĐC HĐG

161
Có kỹ năng lau mặt đúng 
thao tác. Biết tự lau mặt 
khi được nhắc nhở

Tập luyện thao tác lau mặt Tập luyện thao tác lau 
mặt HĐC VS-AN HĐC VS-AN
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH" +NGÀY 20/11

tt Mục tiêu năm

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Nhánh 4
+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ đề

Ngôi 
nhà thân 

yêu

Đồ dùng 
trong 

gia đình

Ngày 
hội của 

cô 
20/11

Bé và 
những 
người 

thân trong 
gia đình

Ghi chú
về sự 
điều

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 
của nhà

180

Biết một số hành vi văn 
minh, thói quen tốt trong 
ăn uống. Biết thực hiện khi 
được yêu cầu.

Mời cô, mời bạn khi ăn Mời cô, mời bạn khi ăn VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

188
Biết chọn thực phẩm sạch, 
tươi ngon có lợi cho sức
khỏe

Lựa chọn thực phẩm sạch, tươi 
ngon có lợi cho sức khỏe

Lựa chọn thực phẩm 
sạch, tươi ngon có lợi cho
sức khỏe

ĐTT VS-AN HĐG VS-AN

207

Có khả năng nhận biết một 
số biểu hiện đặc trưng khi 
ốm và bước đầu biết cách 
phòng tránh. Biết nói với 
người lớn khi bị đau, chảy 
máu, sốt.

Nhận biết một số biểu hiện khi
ốm và cách phòng tránh đơn giản

Nhận biết một số biểu 
hiện khi ốm và cách 
phòng tránh đơn giản

ĐTT HĐC ĐTT

213
Nhận ra và biết tránh 
không chơi ở những nơi 
nguy hiểm

Một số khu vực nguy hiểm Một số khu vực nguy 
hiểm HĐNT HĐG HĐNT HĐG

216
Biết gọi người lớn khi gặp 
một số trường hợp khẩn
cấp

Một số trường hợp khẩn cấp
(cháy, có người rơi xuống nước, 
ngã chảy máu,..)

Một số trường hợp khẩn 
cấp (cháy, có người rơi 
xuống nước, ngã chảy 
máu,..)

HĐNT HĐNT HĐNT HĐC
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH" +NGÀY 20/11

tt Mục tiêu năm

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Nhánh 4
+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ đề

Ngôi 
nhà thân 

yêu

Đồ dùng 
trong 

gia đình

Ngày 
hội của 

cô 
20/11

Bé và 
những 
người 

thân trong 
gia đình

Ghi chú
về sự 
điều

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 
của nhà

217

Biết gọi người giúp đỡ khi 
bị lạc và cung cấp được 
một số thông tin để hỗ trợ 
tìm người thân

Tên và số điên thoại của người 
thân. Địa chỉ gia đình

Tên và số điên thoại của 
người thân. Địa chỉ gia 
đình

HĐG HĐC ĐTT HĐNT

234
Biết một số đặc điểm nổi 
bật và cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi quen thuộc

Tiết học: Tìm hiểu chiếc 
quạt điện HĐH

Tiết học:Tạo nhóm và 
đếm đến 3. NB số 3 HĐH

Biết sử dụng các số từ 1 - 5 
để chỉ số lượng,số thứ tự

Đặc điểm nổi bật, công dụng, 
cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi

Chữ số, số lượng và số thứ tự 
trong phạm vi 5

Tiết học: "So sánh thêm 
bớt trong phạm vi 3" HĐH

306

Có khả năng nhận biết ý 
nghĩa các con số được sử 
dụng trong cuộc sống hằng 
ngày

Nhận biết ý nghĩa các con số 
được sử dụng trong cuộc sống
hằng ngày (số nhà, biển số xe…)

Trò chơi "Nhận biết ý 
nghĩa các con số được sử 
dụng trong cuộc sống
hằng ngày (số tuổi, số 
nhà, biển số xe, số điện
thoại,…)"

HĐNT HĐC HĐC HĐG

Chỉ ra được các điểm So sánh sự khác nhau và giống
Lao động tập thẻ. Nhặt lá 

cây ngoài sân trường HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
15:2

3 0
8/0

4/2
025

bởi D
ương T

hị T
hảo ( 

c0
tt_

th
aodt )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on T
iê

n T
hanh



CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH" +NGÀY 20/11

tt Mục tiêu năm

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Nhánh 4
+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ đề

Ngôi 
nhà thân 

yêu

Đồ dùng 
trong 

gia đình

Ngày 
hội của 

cô 
20/11

Bé và 
những 
người 

thân trong 
gia đình

Ghi chú
về sự 
điều

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 
của nhà

328 giống, khác nhau giữa hai
hình (tròn và tam giác, 
vuông và chữ nhật…)

nhau của các hình: hình vuông,
hình tam giác, hình tròn, hình 

chữ nhật Phân biệt hình vuông 
hình tam giác HĐG HĐG HĐC

352

Nói được họ tên, công việc 
của bố mẹ, những người
thân trong gia đình và công 
việc của họ. Một số nhu 
cầu của gia đình. Địa chỉ 
gia đình

Họ tên, công việc của bố mẹ, 
những người thân trong gia đình 
và công việc của họ. Một số nhu 
cầu của gia đình. Địa chỉ gia đình

Họ tên, công việc của bố 
mẹ, những người thân 
trong gia đình và công 
việc của họ. Một số nhu 
cầu của gia đình. Địa chỉ 
gia đình

HĐNT HĐG ĐTT HĐC

Quan sát một số đồ dùng 
trong gia đình HĐNT HĐNT HĐNT HĐG

Tiết học: Khám phá bột 
backing so đa HĐH

367
Kể được tên và nói được 
đặc điểm của một số ngày

lễ hội

Tên và đặc điểm của một số ngày 
lễ hội

Tiết học "Tìm hiểu về 
ngày20/11" HĐH
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH" +NGÀY 20/11

tt Mục tiêu năm

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Nhánh 4
+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ đề

Ngôi 
nhà thân 

yêu

Đồ dùng 
trong 

gia đình

Ngày 
hội của 

cô 
20/11

Bé và 
những 
người 

thân trong 
gia đình

Ghi chú
về sự 
điều

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 
của nhà

378

Có khả năng nghe hiểu các 
từ khái quát chỉ đặc điểm, 
tính chất, công dụng và các 
từ biểu cảm

Nghe hiểu các từ khái quát chỉ 
đặc điểm, tính chất, công dụng 
và các từ biểu cảm

Nghe hiểu các từ khái 
quát chỉ đặc điểm, tính
chất, công dụng và các từ
biểu cảm

HĐG HĐG HĐC HĐNT

Quan sát tranh vẽ đồ 
dùng nhà bếp, phòng tắm, 
phòng khách. Vé những 
người thân trong gia đình 
bé

HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

Tiết học : Kể chuyện cho 
trẻ nghe: Món quà của cô 
giáo

HĐH

Tiệt học: Kể chuyện cho 
trẻ nghe:Bông hoa cúc 
trắng

HĐH

Kể chuyện cho trẻ nghe: 
Đàn ngỗng trời

HĐC

385

Có khả năng nghe hiểu nội 
dung truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện

Tiết học : Kể chuyện cho 
trẻ nghe:Tích chu

HĐH
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH" +NGÀY 20/11

tt Mục tiêu năm

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Nhánh 4
+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ đề

Ngôi 
nhà thân 

yêu

Đồ dùng 
trong 

gia đình

Ngày 
hội của 

cô 
20/11

Bé và 
những 
người 

thân trong 
gia đình

Ghi chú
về sự 
điều

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 
của nhà

Tiết học : Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ: " Em yêu nhà 
em"

HĐH

Tiết học : Dạy trẻ đọc
thuộc thơ: " Bó hoa tặng 
cô"

HĐH

Tiết học : Dạy trẻ đọc
thuộc thơ: " Cái bát xinh 
xinh"

Có khả năng nghe các bài 
hát, bài thơ, ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, câu đố, hò, 
vè phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện
Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè 

phù hợp với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Tiết học Day trẻ đọc 
thuộc bài đồng dao " 
Công cha như núi thái 
sơn"

HĐH

404
Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao phù hợp 
độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

HĐC HĐG HĐNT

407

Có khả năng đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

Biết kể chuyện có mở đầu, 
kết thúc Kể lại chuyện đã được nghe

Tiết học: Dạy trẻ kể lại 
chuyện: Bông hoa cúc
trắng

HĐH
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH" +NGÀY 20/11

tt Mục tiêu năm

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Nhánh 4
+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ đề

Ngôi 
nhà thân 

yêu

Đồ dùng 
trong 

gia đình

Ngày 
hội của 

cô 
20/11

Bé và 
những 
người 

thân trong 
gia đình

Ghi chú
về sự 
điều

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 
của nhà

430

Biết cầm sách đúng chiều 
và giở từng trang để xem 
tranh ảnh. "Đọc" sách theo 
tranh minh họa ("đọc vẹt")

Làm quen với cách đọc và viết 
tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái sang 
phải, từ dòng trên xuống dòng 
dưới
+ Hướng viết của các nét chữ; 
đọc ngắt nghỉ sau các dấu

Làm quen với cách đọc 
và viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái 
sang phải, từ dòng trên 
xuống dòng dưới
+ Hướng viết của các nét 
chữ; đọc ngắt nghỉ sau 
các dấu

HĐG HĐC HĐC HĐC

436
Có khả năng nhận ra kí 
hiệu thông thường trong 
cuộc sống

Làm quen với một số kí hiệu 
thông thường ở gia đình, trường 
lớp, nơi công cộng

Làm quen với một số kí 
hiệu thông thường ở gia 
đình, trường lớp, nơi 
công cộng

HĐNT HĐG HĐNT HĐG

473
Biết biểu lộ một số cảm
xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức 
giận, ngạc nhiên

Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình 
cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng 
nói, trò chơi, hát, vận động, vẽ, 
nặn, xếp hình

Biểu lộ trạng thái cảm 
xúc, tình cảm phù hợp
qua cử chỉ, giọng nói, trò 
chơi, hát, vận động, vẽ,
nặn, xếp hình

HĐG HĐNT HĐNT HĐC

Biết phân biệt hành vi " 
đúng" - " sai", " tốt" - " 
xấu"

Yêu mến, quan tâm đến người 
thân trong gia đình và mọi người Kỹ năng gấp chăn nhỏ HĐC HĐC HĐC HĐC
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH" +NGÀY 20/11

tt Mục tiêu năm

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Nhánh 4
+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ đề

Ngôi 
nhà thân 

yêu

Đồ dùng 
trong 

gia đình

Ngày 
hội của 

cô 
20/11

Bé và 
những 
người 

thân trong 
gia đình

Ghi chú
về sự 
điều

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 
của nhà

524

Thích thú, ngắm nhìn và 
biết sử dụng các từ gợi 
cảm nói lên cảm xúc của 
mình trước vẻ đẹp nổi bật
(về màu sắc, hình dáng, bố 
cục…) của tác phẩm tạo 
hình

Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật 
của tác phẩm tạo hình

Nói cảm nhận về vẻ đẹp 
nổi bật của tác phẩm tạo 
hình

HĐG HĐC HĐNT HĐNT

Tiết học:Dạy trẻ hát : " 
Cả nhà thương nhau" HĐH

Tiết học:Dạy trẻ hát : " 
Nhà của tôi" HĐH

Tiết học : Dạy múa : " 
Múa cho mẹ xem" HĐH

Tiế học : Dạy trẻ VTTTC
: Đồ dùng bé yêu HĐH

527

535

536

543

Thích nghe và nhận ra các 
loại nhạc khác nhau (nhạc 
thiếu nhi, dân ca)

Có khả năng vận động 
nhịp nhàng theo nhịp điệu 
các bài hát, bản nhạc với 
các hình thức (vỗ tay theo

nhịp, tiết tấu, múa)

Biết vẽ phối hợp các nét 
thẳng, xiên ngang, cong

tròn tạo thành bức tranh có 
màu sắc và bố cục

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể 
hiện sắc thái, tình cảm của bài 

hát

Vận động nhịp nhàng theo giai 
điệu, nhịp điệu của các bài hát, 

bản nhạc phù hợp với chủ đề, độ 
tuổi

Sử dụng các dụng cụ gõ đệm 
theo phách, nhịp, tiết tấu

Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên 
ngang, cong tròn tạo thành bức 

tranh có màu sắc và bố cục

Tiết học: Trang trí bưu 
thiếp (ĐT) HĐH
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH" +NGÀY 20/11

tt Mục tiêu năm

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Nhánh 4
+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ đề

Ngôi 
nhà thân 

yêu

Đồ dùng 
trong 

gia đình

Ngày 
hội của 

cô 
20/11

Bé và 
những 
người 

thân trong 
gia đình

Ghi chú
về sự 
điều

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 
của nhà

Tiết học : Cắt dán ngôi 
nhà (M) HĐH546

Biết xé, cắt theo đường 
thẳng, đường cong… và 
dán thành sản phẩm có 
màu sắc, bố cục

Xé, cắt theo đường thẳng, đường 
cong… và dán thành sản phẩm 

có màu sắc, bố cục

Tiết học: Nặn cái thìa 
(M) HĐH

557
Biết nhận xét các sản
phẩm tạo hình về màu sắc, 
đường nét, hình dáng

Nhận xét sản phẩm tạo hình về 
màu sắc, hình dáng / đường nét

Nhận xét sản phẩm tạo 
hình về màu sắc, hình 
dáng / đường nét

HĐG HĐC HĐG HĐNT

Xếp hoa từ lá cây HĐNT HĐNT

569
Có khả năng nói lên ý 
tưởng và tạo ra các sản
phẩm tạo hình theo ý thích

Nói lên ý tưởng tạo hình của 
mình

Nói lên ý tưởng tạo hình 
của mình HĐG HĐC HĐNT

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 33 29 30 36

Trong đó: - Đón trả trẻ 2 0 2 1

- Thể dục sáng 2 1 1 1
- Hoạt động góc 8 5 4 6
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH" +NGÀY 20/11

tt Mục tiêu năm

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Nhánh 4
+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ đề

Ngôi 
nhà thân 

yêu

Đồ dùng 
trong 

gia đình

Ngày 
hội của 

cô 
20/11

Bé và 
những 
người 

thân trong 
gia đình

Ghi chú
về sự 
điều

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 
của nhà

- Hoạt động ngoài trời 8 8 10 8
- Vệ sinh - ăn ngủ 2 3 2 3
- Hoạt động chiều 5 7 7 7
- Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
- Lễ hội 0 0 0 0
- Hoạt động học 5 5 5 10

Chia ra :  + Giờ thể chất 1 1 1 2
+ Giờ nhận thức 1 1 1 2
+ Giờ ngôn ngữ 2 1 2 2

+ Giờ TC-KNXH 0 0 0 1

+ Giờ thẩm mỹ 1 2 1 3TÀI L
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có)
Ngôi nhà bé yêu 1     Từ 4/11 - 9/11/2024 Dương Thị Thảo

Đồ dùng gia đình 1 Từ 11/11 - 16/11/2024 Phạm Thị Cần

Ngày 20/11 1 Từ 18/11/- 23/11/2024 Dương Thị Thảo

Những người thân trong gia đình 2 Từ 25/11 – 30/11/2024
Từ 2/12 – 7/12/2024

Phạm Thị Cần 
Dương Thị Thảo

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh1 “Ngôi nhà bé 

yêu”
Nhánh 2“Đồ dùng gia 

đình” Nhánh 3 “Ngày 20/11”
Nhánh 4+5“Những người 

thân trong gia đình”

Giáo 
viên

-Lập kế hoạch tạo môi 
trường hoạt động cho trẻ 
phù hợp với chủ đề nhánh.
- Nội dung tuyên truyền với 
phụ huynh về chủ đề
- Tạo môi trường hoạt động 
của lớp theo chủ đề nhánh: 
- Tranh cung cấp kiến thức, 
hình ảnh, một số sách 
chuyện, album về chủ đề 
- Nhạc beat một số bài hát: 
“Nhà của tôi, cả nhà 
thương nhau
- Giao nhiệm vụ cho trẻ về 
nhà hỏi bố mẹ về chủ đề 
đang học 
- Các nguyên học liệu: 
Giấy vo,  len, rơm, lá cây, 

-Lập kế hoạch tạo môi 
trường hoạt động cho trẻ 
phù hợp với chủ đề nhánh.
- Nội dung tuyên truyền 
với phụ huynh về chủ đề
- Tạo môi trường hoạt 
động của lớp theo chủ đề 
nhánh: 
- Tranh cung cấp kiến 
thức, hình ảnh, một số 
sách chuyện, album về chủ 
đề 
- Nhạc beat một số bài hát: 
“Đồ dùng bé yêu 
- Giao nhiệm vụ cho trẻ về 
nhà hỏi bố mẹ về chủ đề 
đang học 
- Các nguyên học liệu: 

- Tiếp tục trang trí tạo môi 
trường lớp học, có đầy đủ 
nội dung các góc chơi phù 
hợp lưa tuổi và chủ đề
- Tranh ảnh về cô giáo và 
các bạn học sinh: cô giáo 
đang dạy học, cô đang xúc 
cơm cho trẻ ăn, ….
Đồ dùng dạy học ,đồ chơi 
các nguyên học liệu cần 
thiết cho cô và trẻ hoạt 
động theo chủ đề
- Các nguyên học liệu: Giấy 
vo,  len, rơm, lá cây, mút 
xốp,...
- Tuyên truyền với phụ 
huynh về chủ đề trẻ đang 
học.

- Tiếp tục trang trí tạo môi 
trường lớp học, có đầy đủ nội 
dung các góc chơi phù hợp 
lưa tuổi và chủ đề
- Tuyên truyền với phụ 
huynh cung cấp kiến thức 
cho trẻ về chủ đề, ủng hộ 
nguyên học liệu cho trẻ, thời 
gian chủ đề con học.
-  Hoàn thành trang trí lớp 
tạo môi trường hoạt động 
trong nhóm lớp theo chủ đề
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mút xốp,...
- Tuyên truyền với phụ 
huynh về chủ đề trẻ đang 
học.
- Chuẩn bị trang thiết bị, đồ 
dùng học tập: Lô tô, tranh 
cung cấp kiến thức, đồ chơi 
ngoài trời, các điều kiện để 
thực hiện chương trình

Giấy vo,  len, rơm, lá cây, 
mút xốp,...
- Tuyên truyền với phụ 
huynh về chủ đề trẻ đang 
học.
- Chuẩn bị trang thiết bị, 
đồ dùng học tập: Lô tô, 
tranh cung cấp kiến thức, 
đồ chơi ngoài trời, các 
điều kiện để thực hiện 
chương trình

- Chuẩn bị trang thiết bị, đồ 
dùng học tập: Lô tô, tranh 
cung cấp kiến thức, đồ chơi 
ngoài trời, các điều kiện để 
thực hiện chương trình

Nhà 
trường

- Duyệt giáo án  cho giáo 
viên 
-Cung cấp nguyên học liệu 
để các lớp triển khai trang 
trí tạo môi trường lớp phù 
hợp chủ đề. 

 - Duyệt giáo án  cho giáo 
viên 
Cung cấp nguyên học liệu 
để các lớp triển khai trang 
trí tạo môi trường lớp phù 
hợp chủ đề.

- Cung cấp nguyên học liệu 
để các lớp triển khai trang 
trí tạo môi trường lớp phù 
hợp chủ đề.

- Cung cấp nguyên học liệu 
để các lớp triển khai trang trí 
tạo môi trường lớp phù hợp 
chủ đề.

Phụ 
huynh

- Trò chuyện với trẻ về 
ngôi nhà của gia đình.
-  Dạy trẻ một số bài hát, 
bài thơ về chủ đề ngôi nhà. 
- Cho trẻ đi học đều, mặc 
quần áo cho trẻ phù hợp 
thời tiết.
- Cắt tóc, móng chân, móng 
tay cho trẻ thường xuyên.
Lịch báo cũ bìa hộp, mút 
xốp, que, dây, tranh ảnh... 
làm ra đồ dùng, đồ chơi. 

- Trò chuyện cho trẻ về tên 
gọi, công dụng, cách sử 
dụng một số đồ dùng trong 
gia đình.
-  Phối hợp với cô giáo dạy 
trẻ một số bài hát, bài thơ 
về đồ dùng trong gia đình.
- Dạy trẻ biết giữ gìn an 
toàn của bản thân khi sử 
dụng đồ dùng gia đình và 
biết tránh những nơi nguy 
hiểm: Không gần giếng 
nước, bếp, phích nước 
nóng… 

- Trò chuyện với trẻ về 
ngày Nhà giáo Việt Nam, ý 
nghĩa của việc tôn sư trọng 
đạo.
- Giáo dục trẻ chăm ngoan, 
học giỏi, nghe lời cô giáo và 
người thân.
- Dạy trẻ các bài thơ, bài hát 
về cô giáo, ngày Nhà giáo 
Việt Nam.

Giáo dục trẻ về nề nếp trong 
gia đình, cách ứng xử với 
người thân trong gia đình cho 
phù hợp.
- Cung cấp cho trẻ về: Tên, 
tuổi, nghề nghiệp, sở thích 
của người thân trong gia 
đình.
- Thường xuyên, gần gũi, yêu 
thương, quan tâm trẻ.
-  Dạy trẻ một số bài hát, bài 
thơ về tình cảm gia đình.
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- Mặc trang phục gọn gàng 
cho trẻ khi đến trường.

Trẻ

  - Tham gia tích cực vào 
các hoạt động của lớp về 
chủ đề, cùng cô làm đồ 
dùng đồ chơi. 
- Tích cực tìm hiểu, khám 
phá về ngôi nhà của gia 
đình.
- Giữ gìn ngôi nhà sạch sẽ.

- Tìm hiểu về đồ dùng 
trong gia đình: Công dụng, 
cách sử dụng một số đồ 
dùng quen thuộc.
- Giữ gìn đồ dùng trong 
gia đình.
- Tránh những đồ dùng và 
những nơi có thể gây nguy 
hiểm trong gia đình.

 -Tìm hiểu về ngày Nhà 
giáo Việt Nam: Yêu quý, 
kính trọng và nghe lời cô 
giáo.
- Cùng cô dọn các giá góc 
chơi.
- Cùng cô tham gia: Ngày 
20/11 – Ngày hội của cô 
giáo”

- Tìm hiểu về người thân của 
trẻ như: Tên, tuổi, sở thích, 
nghề nghiệp của từng thành 
viên trong gia đình.
- Yêu quý, kính trọng và 
vâng lời ông bà, bố, mẹ, anh 
chị em trong gia đình.
- Giúp người thân những việc 
vừa sức.

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuần

tt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thứ 7 

1 Đón trẻ

- Cô đón cháu vào lớp kiểm tra vệ sinh, sức khoẻ trẻ nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 
-  Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; “cám ơn”, … trong giao tiếp
- Trẻ thay, mặc quần áo theo nhu cầu phù hợp với thời tiết  .
- Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
- Trò chuyện với trẻ về các thành viên trong gia đình, mô tả ngôi nhà của bé, nói về cô giáo của bé.
-Trò chơi “Chuẩn cơm mẹ nấu”: Trò chuyện về các món ăn mẹ nấu hàng ngày.
- Trò chơi: Xếp khối hình về ngôi nhà, đồ dùng gia đình…
- Trao đổi với phụ huynh kết hợp trò chuyện dạy trẻ về nội dung chủ đề

2 Thể dục sáng

 Khởi động: Cô cùng trẻ làm đoàn tàu kết hợp các kiểu đi nhanh, chậm, kiễng, khom, mé... sau đó 
đứng thành đội hình theo tổ.
 Trọng động: BTPTC
- Hô hấp 1: Thổi bóng bay
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- Tay 2: Hai tay ra phía trước, 2 tay lên cao hạ xuống
- Chân 3: Đưa từng chân ra trước vuông góc, Ngồi xổm đứng lên
- Bụng 4: hai tay chống hông, nghiêng người sang hai bên, 2 tay đưa lên cao cúi gập người về phía 
trước
- Bật: Bật chụm tách chân
- Trẻ tập 4l x 4n 
- Lần 2 cho trẻ tập kết hợp với bài: “Cả nhà thương nhau”, 
+ TCVĐ: Trời nắng, trời mưa, cây cao cỏ thấp 
 Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng.

Nhánh 
1

 4/11/2024
PTNN

Kể chuyện 
cho trẻ nghe: 
“Bông hoa 
cúc trắng”

5/11/2024
PTTC

- VĐCB: Đi 
bước lùi

 

6/11/2024
PTNT
TOÁN 
 Tạo nhóm và 
đếm đến 3. 
Nhận biết số 3

7/11/2024
PTTM
Dạy KNCH 
“Nhà của tôi”

8/11/2024
 PTNN
“Dạy trẻ thuộc 
thơ “Em yêu 
nhà em ”  

9/11/2024
PTNT:Ôn
TOÁN 
 Tạo nhóm và 
đếm đến 3. 
Nhận biết số 3

Nhánh 
2

11/11/2024
 
PTTM
Nặn Cái thìa

(m)

12/11/2024
PTTC
-VĐCB: Chạy 
liên tục 15m 
theo hướng 
thẳng 

13/11/2024
PTTM
Dạy VTTTC : 
Đồ dùng bé 
yêu 

14/11/2024
PTNN
Kể chuyện 
Chiếc ấm sành 
nở hoa 

15/11/2024
 PTNT
Khám phá 
Chiếc quạt điện

16/11/2024
PTTC: Ôn
-VĐCB: Chạy 
liên tục 15m 
theo hướng 
thẳng 

Nhánh 
3

18/11/2024
    PTNN
Dạy trẻ thuộc 
thơ: “Bó hoa 
tặng cô”

19/11/2024
    PTNT
Tìm hiểu về 
ngày 20/11 

20/11/2024
    PTTC
Bò zic zac qua 
5 điểm

21/11/2024
   PTTM
Trang trí bưu 
thiếp tặng cô 

 22/11/2024
PTNN
Kể chuyện cho 
trẻ nghe “Món 
quà của cô 
giáo”

23/11/2024
    PTNN
Ôn thơ: “Bó 
hoa tặng cô”

Nhánh 
4 

25/11/2024
PTTCKNXH 
Mẹ yêu của 
bé

26/11/2024
       PTTC
Đập và bắt 
bóng tại chỗ

27/11/2024
PTTM
Dạy  hát Cả 
nhà thương 

28/11/2024
PTNT 
Khám phá bột 
backing soda 

29/11/2024
PTNN
Dạy trẻ kể lại 
chuyện “Bông 

30/11/2024
PTTCKNXH 
Mẹ yêu của bé
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nhau hoa cúc trắng”

Nhánh 
5

2/12/2024
PTTC
Bật nhảy từ 
trên cao 
xuống 30 cm  

3/12/2024
PTNN
Dạy trẻ học 
thuộc bài ca 
dao “Công cha 
như núi thái 
sơn”

4/12/2024
  PTNT

Thêm bớt so 
sánh số lượng 
trong phạm vi 

3

5/12/2024
 PTTM
Dạy VĐ múa: 
“Múa cho mẹ 
xem”

6/12/2024
 PTTM
TH: Cắt dán 
ngôi nhà (M)

7/12/2024
PTTM: Ôn 
Dạy VĐ múa: 
“Múa cho mẹ 
xem”
”  

Nhánh 
1

4/11/2024
-*QSCMĐ:
Quan sát 
tranh và trò 
chuyện về đồ 
dùng phòng 
tắm.
- TCVĐ: 
“Lộn cầu 
vồng”
- Chơi tự do: 
Chơi với 
phấn 

 5/11/2024
*QSCMĐ:

- Quan sát tranh 
và trò chuyện 
về đồ dùng 
phòng bếp.
- TCVĐ: Oản 
tù tì.
- Chơi tự do

6/11/2024
*QSCMĐ:

- Quan sát tranh 
và trò chuyện 
về đồ dùng 
phòng khách 
- TCVĐ: 
“Rồng rắn”
- Chơi tự do : 
Chơi với bóng

7/11/2024
QSCMĐ:
Hướng dẫn trẻ 
sử dụng một số 
dồ dùng trong 
gia đình
- TCVĐ: Nhảy 
qua suối.
- Chơi  tự do:  
. 

8/11/2024
*QSCMĐ:
Lao động tập 
thể dọn vệ sinh 
sân trường

9/11/2024
*QSCMĐ:

- Quan sát tranh 
và trò chuyện 
về đồ dùng 
phòng khách 

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
2

11/11/2024
* QSCMĐ: 
- Quan sát 
tranh  về gia 
đình.  
- TCVĐ: Thả 
đỉa ba ba
- Chơi tự do: 
Chơi với lá 
cây, đồ chơi 
ngoài trời

12/11/2024
*QSCMĐ:
-  Quan sát 
tranh về đồ 
dùng gia đình.
- TCVĐ: Oản 
tù tì.
- Chơi tự do : 
Chơi với phấn 

13/11/2024
*QSCMĐ:
  Kĩ năng sống 
an toàn với vật 
sắc nhọn. Nhận 
biết vật sắc 
nhọc nguy 
hiểm trong gia 
đình
-TCVĐ: “Đi 
bước dồn 
ngang”

 14/11/2024
*QSCMĐ:
Phân loại đồ 
dùng trong gia  
đình theo công 
dụng- TCVĐ: 
“Rồng rắn”
- Chơi tự do : 
Chơi với bóng, 
phấn …

15/11/2024
QSCMĐ:
Trò chuyện về 
chiếc quạt điện 
- TCVĐ: “Phi 
ngựa”
- Chơi  tự do

16/11/2024
*QSCMĐ:
  Kĩ năng sống 
an toàn với vật 
sắc nhọn. Nhận 
biết vật sắc 
nhọc nguy 
hiểm trong gia 
đình
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- Chơi tự do: 

Nhánh          
3

18/11/2024
* QSCMĐ: 
Quan sát trò 
chuyện về 
một số hình 
ảnh họat động 
trong ngày 
20/11
- TCVĐ 
:"Cáo và thỏ"
- Chơi tự do 

19/11/2024
*QSCMĐ:
Vệ sinh đồ 
chơi ngoài trời
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột. 
- Chơi tự do : 
Chơi đồ chơi 
ngoài chơi 

20/11/2024
* QSCMĐ:
 Nhặt lá cây 
ngoài sân 
trường
-TCVĐ: Trốn 
tìm
- Chơi tự do: 
chơi với nắng 
,lá cây,đồ chơi 
ngoài trời 

21/11/2024*Q
SCMĐ:
Xếp hoa từ lá 
cây tặng cô.
-TCVĐ:  Nhảy 
qua suối
- Chơi tự do : 
Lắng nghe, trao 
đổi với người 
lớn.

22/11/2024* 
QSCMĐ:
- Lao động tập 
thể ngoài sân 
trường
- TCVĐ: Kéo 
co
- Chơi tự 
do:Chơi với đồ 
chơi ngoài trời

23/11/202415/
11/2023
QSCMĐ:
 Trò chuyện ý 
nghĩa ngày 
20/11

25/11/2024
QSCMĐ:
Vẽ người 
thân trong gia 
đình
 - TCVĐ: 
“Lộn cầu 
vồng”
- Chơi tự do: 
Chơi với 
phấn

26/11/2024
*QSCMĐ:
Quan sát vườn 
rau
-TCVĐ: Nhảy 
lò cò
Chơi tự do: 
Chơi cầu trượt

27/11/2024
QSCMĐ:
Chăm sóc bồn 
cây
- TCVĐ: “Phi 
ngựa”
- Chơi  tự do: 
xếp hình từ lá 
cây

28/11/2024
QSCMĐ:
Nhặt lá cây 
ngoài sân 
trường
- TCVĐ: Oẳn 
tù tì.
- Chơi tự do : 
Chơi với phấn 

29/11/2024
*QSCMĐ:
- Lao động tập 
thể
- TCVĐ: “Lộn 
cầu vồng”
- Chơi tự do: 
Chơi với phấn

30/11/2024
*QSCMĐ:
Tên và số điên 
thoại của người 
thân. Địa chỉ 
gia đình- 
TCVĐ: “Lộn 
cầu vồng”
- Chơi tự do: 
Chơi với phấn

Nhánh 
4 

Nhánh 
5

2/12/2024
*QSCMĐ:
Lao động tập 
thể
- TCVĐ 
:"Cáo và thỏ"
- Chơi tự do: 
chơi với lá 
cây

3/12/2024
*QSCMĐ:
Vẽ đồ dùng gia 
đình bé thích
- TCVĐ: Lộn 
cầu vồng
- Chơi tự do : 
Chơi với phấn

4/12/2024
- QSCMĐ:
Nhặt lá cây 
ngoài sân 
trường
- TCVĐ: Thả 
đỉa ba ba
- Chơi tự do: 
Chơi ngoài trời

5/12/2024
- QSCMĐ:
Chăm sóc vườn 
rau 
- TCVĐ: Nhảy 
lò cò
- Chơi tự do: 
 Chơi ngoài 
chơi

6/12/2024
- QSCMĐ:
Thí nghiệm vật 
chìm vật nổi 
- TCVĐ: Kéo 
cưa lừa xẻ
- Chơi tự do: 
Chơi với phấn

7/12/2024
*QSCMĐ:
Vẽ đồ dùng gia 
đình bé thích
- TCVĐ: Lộn 
cầu vồng
- Chơi tự do : 
Chơi với phấn

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Tập luyện kỹ năng xúc miệng nước muối, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng.
- Dạy trẻ cách sử dụng bát thìa. Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không nói trong khi 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
15:2

3 0
8/0

4/2
025

bởi D
ương T

hị T
hảo ( 

c0
tt_

th
aodt )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on T
iê

n T
hanh



ăn. Nhặt cơm vãi để đúng nơi quy định.
- Tự lấy cất đồ dùng trước và sau  khi ngủ, ngủ đãy giấc.
- Mời cô mời bạn khi ăn.

Nhánh 
1

4/11/2024
- Dạy trẻ nhóm 
thực phẩm giàu 
chất đạm.
-Nêu gương 
- Chơi tự do 

5/11/2024
- Làm quen 
bài hát “Nhà 
của tôi”.
- Nêu gương 
- Chơi tự do 

  6/11/2024
- Nặn cái bát
 - Nêu gương 
- Chơi tự do

7/11/2024
- Rèn thao tác 
rửa tay, rửa 
mặt
- Nêu gương 
- Chơi tự do

8/11/2024
- Ôn bài thơ 
“Em yêu nhà 
em”
- Nêu gương 
- Chơi tự do

9/11/2024
- Dạy trẻ nhóm 
thực phẩm giàu 
chất đạm.
-Nêu gương 
- Chơi tự do

Nhánh 
2

11/11/2024
- Trò truyện về 
người thân 
trong gia đình 
bé. 
- Nêu gương 
- Chơi tự do

12/11/2024
- Bé làm quen 
bài đồng dao 
“Đi cầu đi 
quán”
- Nêu gương 
- Chơi tự do

   13/11/2024
- Trẻ kể về sở 
thích của người 
thân trong GĐ 
- Nêu gương 
- Chơi tự do

  14/11/2024
- Rèn thao tác 
rửa tay, rửa 
mặt.
- Nêu gương 
- Chơi tự do

  15/11/2024
- Lau chùi giá 
góc 
- Nêu gương 
- Chơi tự do

16/11/2024
- Bé đọc  bài 
đồng dao “Đi 
cầu đi quán”

Nhánh 
3

  18/11/2024
- Dạy trẻ nhóm 
thực phẩm giàu 
chất đường, 
bột
- Nêu gương 
- Chơi tự do.

19/11/2024
- làm quen bài 
thơ “Bó hoa 
tặng cô”  
- Nêu gương 
- Chơi tự do

20/11/2024
- Vẽ bông hoa 
- Nêu gương 
- Chơi tự do

21/11/2024
Ôn so sánh 
thêm bớt trong 
phạm vi 2. 
- Nêu gương 
- Chơi tự do

22/11/2024
 Vui văn nghệ 
cuối tuần 
- Bình bầu bé 
ngoan  

23/11/2024
Ôn so sánh 
thêm bớt trong 
phạm vi 2. 

25/11/2024
Làm quen bài 
ca dao “Công 
cha như núi 
thái sơn”

26/11/2024
Làm quen bài 
hát   Cả nhà 
thương nhau 
- Nêu gương 
- Chơi tự do

27/11/2024
Bé kể về cô 
giáo của bé
- Nêu gương 
- Chơi tự do

28/11/2024
Vẽ hoa tặng cô 
giáo
- Nêu gương 
- Chơi tự do

29/11/2024
Múa hát cuối 
tuần
- Nêu gương 
- Chơi tự do

30/11/2024
-  Trò chuyện 
công việc của 
bố 

Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
4

Nhánh 
5

2/12/2024
-Cô cùng trẻ 
làm khung ảnh 
gia đình 

3/12/2024
- Ôn phân việt 
hình vuông, 
hình tam giác 

4/12/2024
- Cùng trò 
chuyện về gia 
đình bé 

5/12/2024
- Ôn câu 
chuyện “Bông 
hoa cúc trắng” 

6/12/2024
-Vui văn nghệ 
cuối tuần

7/12/2024
Ôn phân việt 
hình vuông, 
hình tam giác
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- Nêu gương 
cuối ngày 
- Chơi tự do 

- Nêu gương 
cuối ngày 
- Chơi tự do

- Nêu gương 
cuối ngày 
- Chơi tự do

- Nêu gương 
cuối ngày 
- Chơi tự do 

Trả 
trẻ 

- Cô kiểm tra vệ sinh tay, chân, đầu tóc, quần áo của trẻ
- Dặn trẻ phần việc cần làm khi ở nhà để chuẩn bị nội dung bài học ngày hôm sau.
- Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi có trong chủ đề.
- Nhắc trẻ ra về chào cô giáo, chào người thân, lấy đồ dùng ra về.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHỦ ĐỀ: 
Các chủ đề nhánh

Tên góc Mục đích yêu cầu
Các hoạt động trò 
chơi trong góc 
chơi

Chuẩn bị Ngôi 
nhà 
bé yêu

Đồ 
dùng 
gia 
đình

Ngày 
hội 
của cô 
giáo 

Những 
người 
thân 
trong 
gia 
đình

1.Góc xây dựng
Xây khu vườn nhà 
bé x

Xây Siêu thị gia 
đình 

x x

Xây ngôi nhà của 
bé 

- Trẻ biết xây dựng khuôn 
viên cho ngôi nhà của bé, bố 
trí các khu cho  phù hợp.
- Lắp ghép xếp đồ chơi tạo 
thành một số đồ dùng gia 
đình: bàn, ghế, …
- Biết phân công công việc 
cho các bạn cùng chơi và giữ 
gìn đồ dùng đồ chơi cẩn thận

-Thực hiện thao tác 
của bác thợ xây: 
Cầm bay xây, cho 
vữa vào gạch để 
xây, lắp ráp, sắp 
xếp các công trình 
theo mẫu gợi ý, 
theo ý tưởng của 
trẻ….
+ Lắp ráp ngôi nhà, 
ghế đá.
Xếp chồng các 
hình khối thành mô 
hình người, ngôi 
nhà theo mẫu gợi 

- Gạch xây dựng.
- Hoa,thảm cỏ, lắp 
ghép, ngôi nhà
- Dụng cụ xây dựng 
: Xô, bay, bàn, xoa,..
- Các loại cây ăn 
quả

x
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Xây vườn hoa 
x

2. Góc phân vai
*Gia đình
Gia đình hạnh 
phúc

- Trẻ biết  bế em, cho em ăn, 
ru em ngủ, chăm sóc cho em: 
tắm, gội đầu, rửa mặt, …
- Biết phân vai, xưng hô, 
giao tiếp như những người 
thân trong gia đình. 

-Thực hiện 1 số 
thao tác bế em, cho  
em ăn, ru em ngủ

- Búp bê
- Đồ dùng cá nhân” 
quần áo, váy, …
- Dụng cụ cho em 
ăn

x x x x

*Bác sỹ
Bệnh viện nhi Hải 
Phòng

- Khám chữa bệnh cho mọi 
người.
- Biết nêu lên tên bệnh, 
hướng dẫn bệnh nhân sử 
dụng thuốc.

- Làm công việc 
của bác sỹ khám 
bệnh, kê đơn thuốc, 
tiêm,..

- Dụng cụ y tế: ống 
nghe, kim tiêm, …
- Áo bác sỹ
- Thuốc các loại

x x x x

* Bán hàng
Siêu thị gia đình

- Biết sắp xếp hàng theo từng 
nhóm,biết tự định giá cho 
từng sản phẩm và hình ảnh 
giới thiệu về các mặt hàng.
- Biết mời chào khách ,tự tin 
khi giao tiếp mời khách,biết 
nói lời cảm ơn ,hẹn gặp lại 
khách bằng phép lịch sự,cúi 
đầu chào.
- Biết nhận tiền của khách và 
trả lại tiền nếu thừa.
- Giới thiệu tên từng sản 
phẩm cho khách.

Trẻ thực hiện các 
công việc, thao tác 
của bác bán hàng: 
Mời khách, giới 
thiệu hàng, nói giá 
tiền; cản ơn…..

- Mô hình đồ chơi, 
Lật đật, vòng, bóng 
bay, đồ chơi ô tô, đồ 
chơi đu quay, cầu 
trượt
- Bán 1 số loại  quần 
áo trẻ em, mũ, ô, 
dép

x x x x

* Nấu ăn
Quán cơm  hạnh 
phúc. 

- Biết chế biến nấu ăn một số 
món ăn đơn giản: cá rán, rau 
xào, trứng cuộn,..
- Biết thực hiện công việc 
được giao,biết tôn trọng hợp 
tác chấp nhận trong khi chơi.

- Thực hiện công 
việc của bác đầu 
bếp
+Thực hiện 1 số 
thao tác sơ  chế, 
chế biến món ăn 

- 1 số nguyên liệu : 
rau, tôm, cá, trứng, 
thịt
-1 số đồ dùng đồ 
chơi nấu ăn:xoong, 
bát, đĩa, thìa,..

x x x x
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- Bày và trang trí đồ ăn đẹp 
mắt. 

:làm cá,rửa rau,đập 
trứng, gói bánh đa 
nem, nấu bánh đa 
cua

- Cơm trắng, xôi đỗ x x x x
- Canh cua đồng, rau mùng 
tơi x x x x

- Trứng rán, nem cuộn x x x x
* Góc học tập
- Bé tạo nhóm theo 
số lượng 1, 2
lượng

-Trẻ  biết tạo nhóm, so sánh 
thêm  bớt, chia nhóm trong 
phạm vi 1,2, và gắn thẻ số 
tương ứng.

-Trẻ thực hiện đúng 
theo yêu cầu của cô

- Lô tô đồ chơi 
Lật đật, vòng, trong 
chóng

-Trẻ phân loại đồ 
dùng, đồ chơi của 
trẻ
- Bé ghép các 
chấm tròn thành số
- Ghép hình bằng 
que
-Nối hình bằng 
dây. 

- Bé biết ghép các loại, đồ 
dùng, đồ chơi theo mẫu của 
cô từ các que tính, dây, ống 
hút,…

- Trẻ thực hiện chơi 
các bảng chơi theo 
mẫu gợi ý

- Thẻ số,bảng chơi, 
que tính, Xúc xắc

x x x x

- Bé tìm quy luật 
của con số và gắn 
đối tượng theo số

- Trẻ biết phân nhóm, phân 
loại đồ dùng đồ chơi trong 
chủ đề bản thân

- Trẻ thực hiện chơi 
các bảng chơi theo 
mẫu

- Lô tô các loai quần 
áo, mũ dép các loại x x x x

*Góc khám phá
- Khám phá chiếc 
tủ lạnh.

- Khám phá cái 
bát, cái thìa. 

- Trẻ sử dụng chiếc tủ lạnh 
bằng đồ chơi để khám phá về 
công dụng và đặc điểm 
- Trẻ dùng vật thật là chiếc 
bát, thìa để khám phá về chất 
liệu và công dụng của chúng. 

- Chiếc tủ lạnh bằng 
đồ chơi.

Chiếc bát, thìa thật. 

x

x x

x
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*Góc văn học
-Trẻ biết lật giở sách, xem 
tranh và kể chuyện theo 
tranh.
-Trẻ dùng rối và kể chuyện 
sáng tạo dưới sự giúp đỡ của 
cô giáo
- Xem tranh chuyện các loại 
về chủ đề

- Đọc thơ chữ 
to,xem tranh,xem 
sách,kể chuyện 
sáng tạo

- Tranh thơ chữ to
- Rối dẹt
-Tranh chuyện x

x

x

x

x

x

x

x

*Góc nghệ thuật
- Tô vẽ  tranh, về 
người thân trong 
gia đình, đồ dùng 
gia đình, chuyến đi 
chơi của gia đình. 
- Bé làm các đồ 
dùng bằng xốp, vải 
dạ nỉ, 
- Trang trí đồ 
dùng: quần áo, 
váy, mũ, … bằng 
giấy màu, len, …
- Bạn Album về 
gia đình. 

- Trẻ biết sử dụng những kỹ 
năng đã học: tô, vẽ, nặn, 
trang trí, … dùng các nguyên 
vật liệu sẵn có để tạo ra sản 
phẩm  về đồ chơi, .... 

-Trẻ biết chọn hình ảnh có 
nội dung về chủ đề cắt dán 
thành bộ Album sưu tầm về 
chủ đề 
- Biết đặt tên cho sản phẩm

- Trẻ thực hiện:
Tô vẽ tranh đồ chơi
- Trẻ cắt dán, nặn 
đồ chơi trong lớp 
mà con thích 
- Thực hiện chia 
đất, và nặn
- Chọn hình ảnh có 
nội dung về tết 
trung thu cắt dán 
tạo thành bức tranh 
thành bộ album

- Giấy keo, kéo họa  
báo,hình ảnh về chủ 
đề 

- Mẫu gợi ý
- Giấy vẽ bé trai, bé 
gái, váy bạn gái, áo 
bạn trai, …
- Hộp, giấy màu bìa  
keo kéo,que, 
dây,hộp lọ, băng 
dính
- Đất nặn ,bảng
con , bút màu,…

x x x x

Góc vận động 
Chơi với các trò 
chơi dân gian, vận 
động.

- Phát triển sự khéo léo của 
các ngón tay, đôi bàn tay.
- Giúp trẻ kết hợp tốt giữa 

tay và mắt.
- Trẻ biết lấy, cất đồ chơi 

đúng nơi quy định.

- Đan tết, bện
- Câu cá
- Chơi lắp ghép
- Chơi in khuôn cát

 - Tranh các trò chơi 
có hình ảnh.
- Rổ đồ chơi được 
gắn số tương ứng.
- Đồ chơi: Cần câu, 
cá, bộ lắp ghép 
thông minh, len, nan 

x x x x
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đan, cát, đồ dùng để 
xúc cát, in ấn…

BAN GIÁM HIỆU
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TỔ TRƯỞNG CM NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
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